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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Bà Vương Thị Lan Phương - Thư ký Tòa án, Tòa án 

nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên họp: Bà T ương Thị Hồng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 13 tháng 11 năm 2018 tại t ụ sở Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

1892/2018/TLST-DS ngày 04 tháng 10 năm 2018 về yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số 

484/2018/QĐST-DS
 
ngày 01 tháng 11 năm 2018. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà T ần Thị S; cư t ú tại: Đường Đ, 

Phường A, quận B, Thành phố H. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ông Dương H; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, quận B, Thành phố H. 

2/ Ông Dương Q; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, quận B, Thành phố H. 

 / Bà Dương N; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, quận B, Thành phố H. 

 / Bà Dương P; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, quận B, Thành phố H. 

 / Bà Dương O; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, quận B, Thành phố H. 

6/ Ông Dương C; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, quận B, Thành phố H. 

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố ông 

Dương H; sinh năm 1981; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, quận B, Thành phố H 

là người mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có t ong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm t a tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh nhận định: 
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[1] Về thủ tục tố tụng: Căn cứ đơn yêu cầu của bà T ần Thị S, căn cứ 

khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều   , khoản 2 Điều  9 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

thì vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ Điều  67 của Bộ luật Tố tụng dân sự, bà T ần Thị Slà người yêu 

cầu và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Dương Q, bà Dương 

N, bà Dương P, bà Dương O, ông Dương C có đơn xin vắng mặt tại phiên họp 

nên Tòa án vẫn tiến hành mở phiên họp theo quy định. 

[2] Về nội dung: Xét yêu cầu của bà T ần Thị S về việc tuyên bố ông 

Dương H là người mất năng lực hành vi dân sự, thấy: Căn cứ lời khai của bà S 

thì bà và chồng là ông Dương Văn H (chết năm 2014) có 7 người con chung là 

Dương H, ông Dương Q, bà Dương N, bà Dương P, bà Dương O, ông Dương C 

và ông Dương T (chết năm 2015). T ong các người con thì có Dương H bị bệnh 

về nhận thức, câm điếc bẩm sinh t  khi được sinh  a, mọi sinh hoạt đều do bà 

giúp đỡ. Hàng tháng bà phải nhận thuốc t  trạm y tế và tiền t ợ cấp t   y ban 

nhân dân Phường A, quận B. Nay bà S yêu cầu tuyên bố ông Dương H là người 

mất năng lực hành vi dân sự để gia đình c  người giám hộ theo quy định của 

pháp luật. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Dương Q, bà Dương 

N, bà Dương P, bà Dương O, ông Dương C thống nhất v i lời t ình bày và yêu 

cầu của bà T ần Thị S. 

Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần số 4414/2018/KLGĐTC ngày 

15/10/2018 của T ung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết 

luận về y học, “ông Dương H, sinh năm 1981, bị bệnh chậm phát t iển tâm thần 

mức độ nặng/Câm điếc bẩm sinh (F72/H93-ICD10), đương sự mất khả năng 

nhận thức và điều khiển hành vi”. 

Xét ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị chấp nhận yêu cầu của bà T ần Thị S. 

T  nhận định t ên, yêu cầu của bà T ần Thị S về việc tuyên bố ông Dương 

H là người mất năng lực hành vi dân sự có cơ sở để chấp nhận. 

[ ] Lệ phí dân sự sơ thẩm: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày  0/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án, bà T ần Thị S thuộc 

t ường hợp được miễn lệ phí theo quy định. 

Vì các lẽ t ên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều   , khoản 2 Điều  9; Điều 144, 

Điều  67, Điều  70, Điều  71, Điều  72 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 22 của Bộ luật Dân sự; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày  0/12/2016 của  y ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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1/ Chấp nhận yêu cầu của bà T ần Thị S. 

Tuyên bố ông Dương H; sinh năm 1981; cư t ú tại: Đường Đ, Phường A, 

quận B, Thành phố H là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2/ Lệ phí giải quyết việc dân sự: Bà T ần Thị S được miễn lệ phí dân sự sơ 

thẩm. 

 / Các đương sự có quyền kháng cáo t ong thời hạn 10 (mười) ngày kể t  

ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể t  ngày quyết định 

được thông báo, niêm yết. 

 
Nơi nhận: 
- TAND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND Q. Bình Thạnh; 

- Chi cục THADS Q. Bình Thạnh; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

  THẨM PHÁN 
 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Thanh 

 

 


